
THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Thanh Huyền
  - Chủ nhiệm        : 12C11
  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C11

S2

S3 12C11

S4 12C11

S5 12C11

C
H

IỀ
U

C1

C2 12C11 12C11

C3 12C11 12C11

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Bùi Trọng Hoàn Nguyên
  - Chủ nhiệm        : 12C4
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C4 12C5

S2 12C4 12C5 12C5

S3 12C4 12C5

S4 12C4 12C4

S5 12C4

C
H

IỀ
U

C1 12C4

C2 12C5

C3 12C5

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Minh Lợi
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C4 12C4 12C9

S2 12C4 12C4 12C9

S3 12C4

S4 12C1 12C9 12C9 12C4

S5 12C1 12C9 12C9 12C4

C
H

IỀ
U

C1 12C1 12C1

C2 12C1

C3 12C9 12C1

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Điểm
  - Chủ nhiệm        : 10A6
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C3

S2 12C3

S3 12C3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12C3

C2 12C3

C3 12C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Dương Thị Thanh An
  - Chủ nhiệm        : 12C7
  - Số tiết dạy         : 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C7 12C7

S2 12C7 12C7

S3 12C7

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12C7

C3 12C7

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Hà
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2 12C1

S3 12C1

S4 12C1

S5 12C1

C
H

IỀ
U

C1 12C1 12C1

C2 12C1 12C1

C3 12C1 12C1

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Thúy
  - Chủ nhiệm        : 11B4
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1

S2

S3 12C7

S4 12C7

S5 12C7

C
H

IỀ
U

C1 12C7

C2 12C7

C3 12C7

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Hứa Thành Phước
  - Chủ nhiệm        : 11B3
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C7

S2 12C7

S3

S4 12C7

S5 12C7

C
H

IỀ
U

C1 12C7

C2 12C7

C3

C4

C5



THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Lê Lương Vũ
  - Chủ nhiệm        : 12C3
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C3 12C3

S2 12C3

S3 12C5 12C5 12C5

S4 12C5 12C3

S5 12C5 12C3

C
H

IỀ
U

C1 12C3

C2 12C3

C3 12C5

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Vui
  - Chủ nhiệm        : 12C8
  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C8 12C9 12C8 12C8

S2 12C9 12C9 12C8 12C8

S3 12C9

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12C8 12C9

C2

C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Lê Thu Trang
  - Chủ nhiệm        : 10A9
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 12C3

S4 12C3

S5 12C3

C
H

IỀ
U

C1 12C3

C2 12C3

C3 12C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Lê Văn Quang
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C2

S2 12C2

S3 12C2

S4 12C2 12C2

S5 12C2 12C2

C
H

IỀ
U

C1 12C2

C2 12C2

C3 12C2

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Ngô Quốc Khoa
  - Chủ nhiệm        : 12C9
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C9 12C4

S2 12C4

S3 12C9 12C4

S4 12C9 12C9

S5 12C4 12C9

C
H

IỀ
U

C1 12C9 12C4 12C9

C2 12C9 12C4 12C9

C3 12C4 12C4 12C9

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Anh Tuấn
  - Chủ nhiệm        : 12C1
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C1 12C1 12C1 12C6

S2 12C1 12C6 12C1 12C6

S3 12C1 12C6 12C1

S4 12C6

S5 12C6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Vân Anh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12C1 12C1

S2 12C1 12C1

S3 12C1 12C1

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Nguyên Chương
  - Chủ nhiệm        : 11B1
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 12C8 12C8

S4 12C8 12C8

S5 12C8 12C8

C
H

IỀ
U

C1 12C8

C2 12C8

C3 12C8

C4

C5



THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thành Ba
  - Chủ nhiệm        : 10A5
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 12C6

S4 12C6

S5 12C6

C
H

IỀ
U

C1 12C6

C2 12C6

C3 12C6

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương
  - Chủ nhiệm        : 12C5
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C5

S2 12C8

S3 12C8 12C8

S4 12C5 12C8

S5 12C8 12C5 12C8

C
H

IỀ
U

C1 12C5 12C5

C2 12C5

C3 12C8 12C5

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Huỳnh Loan
  - Chủ nhiệm        : 10A17
  - Số tiết dạy         : 5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 12C11

S4 12C11

S5 12C11

C
H

IỀ
U

C1

C2 12C11

C3 12C11

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Luyến
  - Chủ nhiệm        : 11B13
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C6 12C9

S2 12C6 12C9

S3 12C9 12C9

S4 12C6 12C6

S5 12C6 12C6

C
H

IỀ
U

C1 12C9

C2 12C9

C3 12C9

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Linh
  - Chủ nhiệm        : 10A8
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4 12C5 12C5

S5 12C5 12C5

C
H

IỀ
U

C1 12C5

C2 12C5

C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thùy Uyên
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C11 12C2

S2 12C11 12C10 12C10

S3 12C10 12C11

S4 12C2 12C10

S5 12C2 12C2

C
H

IỀ
U

C1 12C2 12C11

C2 12C10

C3 12C11

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Trần Nhân Tâm
  - Chủ nhiệm        : 10A7
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12C6

S2 12C6

S3 12C4

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12C4 12C6 12C4

C2 12C4 12C6 12C4

C3 12C6 12C6 12C4

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Hồng Vóc
  - Chủ nhiệm        : 10A1
  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 12C7

S4 12C7 12C7

S5 12C7 12C7

C
H

IỀ
U

C1 12C7

C2 12C7

C3 12C7

C4

C5



THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Đường
  - Chủ nhiệm        : 12C2
  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C2 12C6 12C5 12C2

S2 12C2 12C5

S3 12C2 12C6 12C6

S4 12C2 12C6 12C5

S5 12C6 12C5

C
H

IỀ
U

C1 12C6 12C2 12C5

C2 12C6 12C2 12C5

C3 12C2 12C2 12C5

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Hoài Thương
  - Chủ nhiệm        : 10A15
  - Số tiết dạy         : 5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4 12C1

S5 12C1

C
H

IỀ
U

C1 12C1

C2 12C1

C3 12C1

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Hồng Thư
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C2 12C10 12C11

S2 12C11 12C11 12C11

S3 12C2 12C11

S4 12C10

S5

C
H

IỀ
U

C1 12C11 12C10

C2 12C2 12C10 12C2

C3 12C10 12C10 12C2

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thu Sen
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C9

S2 12C9

S3

S4 12C8

S5 12C9

C
H

IỀ
U

C1 12C8 12C8

C2 12C9 12C8

C3 12C9 12C8

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phan Thanh Phong
  - Chủ nhiệm        : 10A10
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C10

S2 12C3

S3 12C3

S4 12C10 12C3

S5 12C10 12C10

C
H

IỀ
U

C1 12C10 12C3

C2 12C10 12C3 12C3

C3 12C10 12C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Roãn Thị Trang
  - Chủ nhiệm        : 11B11
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C3 12C3

S2 12C3 12C2 12C2

S3 12C2

S4 12C2 12C3

S5 12C2 12C3

C
H

IỀ
U

C1 12C2

C2 12C2

C3 12C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Thái Thị Thủy
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12C8

S2 12C8

S3 12C9

S4 12C9 12C8

S5 12C9 12C8

C
H

IỀ
U

C1 12C8 12C9

C2 12C8 12C9

C3 12C9

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Hoàng Long
  - Chủ nhiệm        : 11B14
  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C8 12C7

S2 12C8 12C7

S3 12C11 12C8

S4 12C11

S5 12C11 12C11

C
H

IỀ
U

C1 12C11 12C11 12C7 12C7

C2 12C11 12C8 12C8 12C7

C3 12C8 12C7 12C8 12C7

C4

C5



THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Huy Khôi
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C7

S2 12C7

S3 12C7 12C7

S4 12C7

S5 12C7

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Hiền
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C10 12C4

S2 12C10 12C4

S3 12C10 12C10

S4 12C4 12C10

S5 12C4 12C10

C
H

IỀ
U

C1 12C10

C2 12C4

C3 12C4

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Thương
  - Chủ nhiệm        : 12C6
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C6

S2 12C6

S3 12C6

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12C6 12C6

C2 12C6 12C6

C3 12C6 12C6

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thu
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4 12C1 12C1

S5 12C1 12C1

C
H

IỀ
U

C1

C2 12C1

C3 12C1

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thủy
  - Chủ nhiệm        : 10A4
  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 12C4

S4 12C4

S5 12C4

C
H

IỀ
U

C1 12C4

C2 12C4

C3 12C4

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trần Trung Tín
  - Chủ nhiệm        : 12C10
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C10 12C5 12C5

S2 12C5 12C5 12C10

S3 12C10 12C5 12C10

S4 12C10

S5 12C10 12C10

C
H

IỀ
U

C1 12C10 12C5

C2 12C10 12C5

C3 12C5 12C10

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trương Thị Cẩm Thu
  - Chủ nhiệm        : 10A16
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12C10

S2 12C10 12C2

S3 12C2

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12C2 12C10

C2 12C10

C3 12C10 12C2

C4

C5

THOI KHOA BIEU ON THI TOT NGHIEP
(Từ 27/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Vũ Văn Lợi
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12C11 12C11

S2 12C11 12C3

S3 12C3 12C3

S4 12C3 12C11 12C11

S5 12C3 12C11 12C3

C
H

IỀ
U

C1 12C3 12C11

C2 12C11

C3 12C11 12C3

C4

C5


